
 

Phụ lục
Địa điểm làm việc và số điện thoại để hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Phục vụ hành chính công của 96 xã, phường, đặc khu

(Kèm theo Thông báo số   /TB-UBND ngày      /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt Ủy nhân dân dân 
Địa chỉ của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công
Số điện thoại 
trực liên hệ

I UBND tỉnh Quảng Ngãi
- Số 54 Hùng Vương, phường Cẩm Thành.

- Điểm tiếp nhận hồ sơ thứ 02 tại phường Kon Tum.
0255 3718200

II UBND 96 xã, phường, đặc khu

1 Đặc khu Lý Sơn Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn 0255 3867908

2 Phường Trương Quang Trọng Số 453, đường Nguyễn Văn Linh 0255 3671476

3 Phường Cẩm Thành Số 310 đường Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành 0255 2226789

4 Phường Nghĩa Lộ Số 334 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ 0255 3814878

5 Phường Trà Câu Tổ dân phố Đông Quang, phường Trà Câu 0255 3972122

6 Phường Đức Phổ Số 114 Trương Quang Giao, phường Đức Phổ 0255 3979567

7 Phường Sa Huỳnh Tổ dân phố Tân Diêm, phường Sa Huỳnh 0917 843879

8 Phường Kon Tum Số 280 Lê Hồng Phong, phường Kon Tum 0982 035016

9 Phường Đăk Cấm Số 385 Trần Khánh Dư, Phường Đăk Cấm 0986 241633

10 Phường Đăk Bla Số 54 Đặng Tiến Đông, phường Đăk Bla
0971 111069

0967 991886

11 Xã Ba Xa Thôn Nước Như, xã Ba Xa 0255 8599333
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12 Xã Đăk Long Thôn Pêng Blong, xã Đăk Long 0983 614363

13 Xã Rờ Kơi Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi 0869 795793

14 Xã Mô Rai Làng Kđin, xã Mô Rai 0375 396 439

15 Xã Ia Đal Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, 0866 470579

16 Xã Tịnh Khê Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê 0917 579515

17 Xã An Phú Số 284 đường Trần Nhân Tông, xã An Phú 0255 8556605

18 Xã Nguyễn Nghiêm Thôn Phước Lợi, xã Nguyễn Nghiêm 0255 3859169

19 Xã Khánh Cường Thôn Nga Mân, Xã Khánh Cường 0977 623265

20 Xã Bình Minh Thôn Tân Phước, xã Bình Minh 0964 604979

21 Xã Bình Chương Thôn An Điềm 1, xã Bình Chương 0972 284044

22 Xã Bình Sơn Số 395 Phạm Văn Đồng, xã Bình Sơn 0905 595228

23 Xã Vạn Tường Thôn An Lộc Bắc, xã Vạn Tường 0255 3622357

24 Xã Đông Sơn Thôn Phú Nhiêu 2, xã Đông Sơn 0385 938051

25 Xã Trường Giang Thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Trường Giang 0974 581140

26 Xã Ba Gia Thôn Mỹ Danh, xã Ba Gia 0977 309229

27 Xã Sơn Tịnh Hà Tây, xã Sơn Tịnh 0255 3868988

28 Xã Thọ Phong Thôn Thế Long, xã Thọ Phong 0971 417489

29 Xã Tư Nghĩa Số 486 Nguyễn Huệ, xã Tư Nghĩa
0942 479156

0255 3503456
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30 Xã Vệ Giang Số 02A Phạm Khoa, xã Vệ Giang 0981 275571

31 Xã Nghĩa Giang Thôn An Bình, xã Nghĩa Giang 0255 3919455

32 Xã Trà Giang Thôn An Hòa Nam, xã Trà Giang
0702 594679

0935 589702

33 Xã Nghĩa Hành Số 503 Phạm Văn Đồng, xã Nghĩa Hành 0255 3861111

34 Xã Đình Cương Thôn Hòa Vinh, xã Đình Cương
0975 364350

0976 525757

35 Xã Thiện Tín Thôn Bàn Thới, xã Thiện Tín 0986 005047

36 Xã Phước Giang Thôn An Hòa, xã Phước Giang 0357 157228

37 Xã Long Phụng Thôn 4, xã Long Phụng
0914 050517

0934 746126

38 Xã Mỏ Cày Thôn Lương Nông Bắc, xã Mỏ Cày 0988 110882

39 Xã Mộ Đức Số 26, đường 23/3, xã Mộ Đức 0945 914789

40 Xã Lân Phong Thôn Văn Hà, xã Lân Phong 0914 671179

41 Xã Trà Bồng Số 413 đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, xã Trà Bồng 0393 642466

42 Xã Đông Trà Bồng Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng 0916 860704

43 Xã Tây Trà Thôn Gò Rô, xã Tây Trà 0988 484966

44 Xã Thanh Bồng Tổ 1, thôn Nguyên, xã Thanh Bồng 0986 806532

45 Xã Cà Đam Thôn Trường Giang, xã Trà Tân 0867 468699

46 Xã Tây Trà Bồng Tổ 1, thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng 0255 3510196
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47 Xã Sơn Hạ Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ 0946 228521

48 Xã Sơn Linh Thôn Gò Đồn, xã Sơn Linh 0918 263923

49 Xã Sơn Hà Số 08 đường Tương Dương, xã Sơn Hà 0983 595468

50 Xã Sơn Thủy Thôn Gò Sim, xã Sơn Thủy 0386 023033

51 Xã Sơn Kỳ Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ 0869 689043

52 Xã Sơn Tây Thôn Tan Via, Xã Sơn Tây 0965 661828

53 Xã Sơn Tây Thượng Thôn Huy Em, xã Sơn Tây Thượng 0985 171354

54 Xã Sơn Tây Hạ Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh 0333 150019

55 Xã Minh Long Thôn 3, xã Minh Long 0914 434737

56 Xã Sơn Mai Thôn Diên Sơn, xã Sơn Mai 0965 082727

57 Xã Ba Vì Thôn Giá Vực, xã Ba Vì 0255 3890313

58 Xã Ba Tô Thôn Làng Mạ, xã Ba Tô 0978 585458

59 Xã Ba Dinh Thôn Nước Lang, xã Ba Dinh 0984 135065

60 Xã Ba Tơ Đường 32 tháng 2, xã Ba Tơ 0255 3863257

61 Xã Ba Vinh Thôn Nước Y, xã Ba Vinh 0255 3863959

62 Xã Ba Động Thôn Trường An 1, xã Ba Động 0977 611826

63 Xã Đặng Thùy Trâm Thôn Kon Dóc, xã Đặng Thùy Trâm 0255 3863013

64 Xã Ngọk Bay Thôn Măng La, xã Ngọk Bay 0984 553131

65 Xã Ia Chim Thôn Nghĩa An, Xã Ia Chim 0935 372989
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66 Xã Đăk Rơ Wa Thôn Đắk Prông, xã Đăk Rơ Wa 0905 836209

67 Xã Đăk Pxi Thôn Pa Cheng xã Đăk Pxi 0978 484667

68 Xã Đăk Mar Thôn 3, xã Đăk Mar 0905 088166

69 Xã Đăk Ui Thôn Đăk Bình, xã Đăk Ui
0905 982051

0989 835420

70 Xã Ngọk Réo Thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Réo 0935 255504

71 Xã Đăk Hà Số 42 đường Hùng Vường, thôn 1, xã Đăk Hà 0971 532579

72 Xã Ngọk Tụ Thôn Đăk Nu, xã Ngọk Tụ 0984 412445

73 Xã Đăk Tô Số 22 Trần Hưng Đạo, xã Đăk Tô 0978 514547

74 Xã Kon Đào Thôn Đăk Trăm, xã Kon Đào 0989 364343

75 Xã Đăk Sao Thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Sao 0347 097453

76 Xã Đăk Tờ Kan Thôn Măng Lỡ, xã Đăk Tờ Kan 0984 427015

77 Xã Tu Mơ Rông Xã Tu Mơ Rông
0978 703957

0966 769399

78 Xã Măng Ri Thôn Tân Ba, xã Măng Ri 0965 726699

79 Xã Bờ Y Đường Nguyễn Văn Linh, thôn 6 xã Bờ Y 0914 102418

80 Xã Sa Loong Thôn Tân Bình, xã Sa Loong 0773 425635

81 Xã Dục Nông Thôn Ngọc Hiệp, xã Dục Nông 0979 012014

82 Xã Xốp Thôn Mô Mam xã Xốp 0366 028368

83 Xã Ngọc Linh Thôn Làng Mới, xã Ngọc Linh 0977 237636
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84 Xã Đăk Plô Thôn Bung Koong, xã Đăk Plô 0923 082468

85 Xã Đăk Pek Thôn 16/5, xã Đăk Pek, tỉnh Kon Tum
0376 485208

0975 894179

86 Xã Đăk Môn Thôn Broong Mỹ, Xã Đắk Môn 0982 890245

87 Xã Sa Thầy Số 02 Nguyễn Văn Cừ, Thôn 2, xã Sa Thầy
0989 893227

0973 444802

88 Xã Sa Bình Thôn Đăk Wớk, xã Sa Bình 0989 632914

89 Xã Ya Ly Thôn Ya De, xã Ya Ly 0397 053273

90 Xã Ia Tơi Thôn 1, xã Ia Tơi 0333 991994

91 Xã Đăk Kôi Thôn 4, xã Đăk Kôi 0329 612990

92 Xã Kon Braih Thôn 1, xã Kon Braih
0915 333758

0966 989944

93 Xã Đăk Rve Thôn 2, xã Đăk Rve 0914 157767

94 Xã Măng Đen Số 02 Nguyễn Văn Cừ, Thôn 2, xã Sa Thầy
0989 893227

0973 444802

95 Xã Măng Bút Thôn Vác Y Nhông, xã Măng Bút 0378 968581

96 Xã Kon Plông Thôn Vi Chring, xã Kon Plông 0867 108099

 


